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Chỉ số % 7 ngày % 30 ngày Tổng GTGD 7 
ngày (tỷ đ)

% GTGD TB 10 tuần

VNINDEX 2.79% -2.72% 86,049                 80%
HNXINDEX 1.51% -1.99% 4,858                   70%
UPINDEX 1.81% 0.04% 4,803                   100%
VN30 3.11% -3.77% 43,349                 77%
VN30F1M 3.78% -3.51% 178,843              70%
HNX30 2.67% -3.72% 3,366                   67%
VNDIAMOND 3.92% -2.55% 25,607                 87%
VN FIN SELECT 2.59% -4.79% 26,808                 63%
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Chỉ số định giá của VNIndex

P/E (trái): 13.08x P/B (phải): 1.66x
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Nhận định thị trường
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“Kháng cự tiếp theo tại MA10/20 tuần”: Kết thúc tuần giao dịch, VN-Index tăng +22.36 điểm (+1.82%) lên mức 1250.46 điểm. Khối lượng giao dịch trên
sàn HOSE đạt 2.12 tỷ cổ phiếu, giảm -15.9% so với tuần giao dịch trước. Chỉ số VN30 tăng +25.19 điểm (+1.96%) lên mức 1311.26 điểm. Khối lượng giao
dịch giảm -30.1% so với tuần trước với 676.4 triệu cổ phiếu giao dịch.

VN-Index nối tiếp đà tăng tuần trước với biên độ giao dịch rộng. Lực mua chủ động đóng góp chính trong tuần qua với hầu hết các nhóm ngành đều ghi
nhận mức tăng trưởng tốt gồm CNTT (+7.46%), Bảo hiểm (+5.73%), Bán lẻ (+2.78%), Hàng công nghiệp (+2.74). Khối ngoại quay trở lại mua ròng sau hơn
20 phiên bán ròng liên tục với tổng giá trị mua ròng gần 2800 tỷ đồng.

Ở tuần qua, các cổ phiếu đóng góp tích cực đến VN-Index gồm FPT (+7.96 điểm), HPG (+1.33 điểm), MWG (+1.02 điểm). Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu
kéo chỉ số giảm điểm bao gồm VHM (-0.64 điểm), VRE (-0.1 điểm), DCM (-0.07 điểm).

Về giá trị giao dịch ròng tuần qua, khối ngoại mua ròng +2770.9 tỷ đồng; Nhóm Tự doanh bán ròng -901.65 tỷ đồng tập trung lớn ở VPB, MCP, VIB.

Phân tích kỹ thuật: VN-Index ghi nhận tuần hồi phục thứ 2 sau phiên bắt đáy ngày 20/11 với khối lượng thấp, tổng số điểm hồi phục là hơn 50 điểm (bằng
½ chặng đường điều chỉnh vừa qua tính từ đỉnh 1300 điểm). Trên biểu đồ tuần, thị trường hình thành cây nến xanh dứt khoát, tăng vượt lên trên đường
MA50/200 tuần. Cặp đường trung bình trượt MA10/20 tuần vẫn trong xu hướng hướng xuống tuy nhiên với lực hồi phục của tuần vừa qua, chỉ số có khả
năng tiếp diễn trạng thái tích cực và tiệm cận dần lên vùng kháng cự này tương đương 1260 – 1270 điểm.

Trên biểu đồ khung ngày, VN-Index hồi phục 8 phiên liên tiếp với biên độ hồi từng phiên ngắn, chặt chẽ. Dòng tiền luân chuyển liên hồi qua các nhóm
ngành, trong đó có sự tham gia của khối ngoại với giá trị mua ròng lớn nhất tập trung ở FPT, MSN. Đường MA10 ngày quay trở lại xu hướng tích cực, cho
dấu hiệu tiếp đà tăng giá ở phiên tiếp theo. Tại đây, thị trường dần tiến đến vùng kháng cự tập trung MA50/100 ngày tương đương vùng 1260 – 1270
điểm, do đó chỉ số có thể gặp rung lắc và xuất hiện lực bán chốt lời.

Động lượng tăng giá cũng xuất hiện rõ rệt hơn trên biểu đồ H1 với giá và khối lượng diễn biến đồng pha. Các chỉ báo kỹ thuật như MFI, Stoch cùng các
đường MA10/20/50 tại H1 cùng trong xu hướng hướng lên. Dự kiến nhịp hồi phục sẽ tiếp diễn ở phiên đầu tuần tới.



TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG

Trải nghiệm ngay ứng 
dụng ABS invest 

Mở tài khoản để tham gia 
room tư vấn của Trung tâm 

Tư vấn Đầu tư ABS

5

Phân tích kỹ thuật:

Xét về tổng quan, VN-Index đang giao dịch đi ngang trong kênh giá 1185 – 1300 điểm, xu hướng ngày và
tuần vẫn là điều chỉnh tuy nhiên nhịp hồi vẫn sẽ tiếp diễn trên biểu đồ H1. Trong tuần tới, nhịp hồi phục sẽ
tiếp diễn lên mốc 1260 – 1270 điểm, đây cũng là mốc kháng cự có thể xuất hiện lực bán rung lắc, nhà đầu tư
cần chú ý.

Mốc hỗ trợ tại vùng giá 1205 - 1184 rất quan trọng, mang tính phân định xu hướng của thị trường.

Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index là 1080 – 1140 điểm.

Chiến lược hành động:

VN-Index đóng cửa nến tuần trong sắc xanh, lực mua luân chuyển ở các nhóm ngành tuy nhiên thanh khoản
còn khá thấp. Hiện tại trên biểu đồ H1, trạng thái hồi phục có khả năng tiếp diễn khi các tín hiệu tích cực thể
hiện rõ. Các giao dịch lướt sóng chú ý đến mốc kháng cự tiếp theo tại vùng 1260 – 1270 điểm tương đương
đường MA10/20 trên biểu đồ tuần. Đây cũng là vùng tập trung lực bán lớn trong thời gian qua.

Trong trường hợp VN-Index quay lại trạng thái điều chỉnh trên khung H1, mốc hỗ trợ là ở vùng 1223 – 1230
điểm, xa hơn tại mốc Fibo 50% tương đương vùng 1205 điểm.

Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index là 1080 – 1140 điểm.
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Lịch sự kiện đáng chú ý

▪ 02/12/2024: Công bố chỉ số quản lý thu mua (PMI)

▪ 06/12/2024: Công bố tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ

    FTSE công bố danh mục

Báo cáo cập nhật doanh nghiệp

▪ Link: Bản tin tiêu điểm ngành hàng (29/11/2024)

Tin tức nổi bật mới

▪ Link: Hà Nội giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 48% kế hoạch

▪ Link: Ấn Độ muốn giảm thâm hụt thương mại, tăng hợp tác chuỗi cung ứng với Việt Nam

▪ Link: Mỹ áp thuế chống bán phá giá lên tới 271% với pin mặt trời Việt Nam

▪ Link: Dự báo nhu cầu sử dụng than cho điện tăng trong tháng cuối năm

https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/11/Weekly_Highlights_241129.pdf
https://vietnambiz.vn/ha-noi-giai-ngan-von-dau-tu-cong-dat-tren-48-ke-hoach-202412120019299.htm
https://vneconomy.vn/an-do-muon-giam-tham-hut-thuong-mai-tang-hop-tac-chuoi-cung-ung-voi-viet-nam.htm
https://vietstock.vn/2024/11/my-ap-thue-chong-ban-pha-gia-len-toi-271-voi-pin-mat-troi-viet-nam-768-1249217.htm
https://vietnambiz.vn/du-bao-nhu-cau-su-dung-than-cho-dien-tang-trong-thang-cuoi-nam-2024121204920521.htm
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% thay đổi giá theo nhóm ngành trong 30 ngày
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Diễn biến chứng khoán thế giới và giá cả hàng hóa
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Tin tức thế giới nổi bật

Chứng khoán % 7 ngày % 30 ngày Năng lượng % 7 ngày % 30 ngày Kim loại và VLXD % 7 ngày % 30 ngày Nông nghiệp % 7 ngày % 30 ngày

VNINDEX 2.79% -2.72% Dầu thô -0.17% -0.09% Vàng 0.21% -2.33% Đường -1.22% -4.70%
Dow jones 3.79% 3.87% Dầu thô brent -0.59% -0.93% Bạc -1.00% -9.20% Lợn hơi 3.08% 5.56%
DAX 3.27% -0.16% Khí tự nhiên 4.70% 47.79% Thép 0.36% 2.98% Cao su 2.30% -2.60%
Nikkei 225 -0.38% -1.81% Than -1.27% -5.52% Quặng sắt 0.40% -3.79% Lúa mì -3.27% -9.80%
Shanghai composite -1.50% 3.99% Gasoline -6.83% -8.17% Đồng -1.45% -6.21% Cà phê 9.51% 32.00%

ECB dự kiến cắt giảm lãi suất để vực dậy kinh tế châu Âu. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đang cân nhắc tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng 12
tới để hỗ trợ nền kinh tế khu vực đồng Euro vốn đang có dấu hiệu chững lại. Mặc dù, lạm phát tại khu vực này đã có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng vẫn cao hơn
mức mục tiêu 2%. Vì thế, cắt giảm lãi suất sẽ giúp giảm chi phí vay vốn, kích thích tiêu dùng và đầu tư.

Ông Trump dọa áp thuế 100% với khối BRICS. Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp thuế 100% đối với liên minh BRICS nếu nhóm này
có động thái làm suy yếu đồng USD. Hiện nay, USD vẫn là loại tiền tệ được sử dụng phố biến nhất trên toàn thế giới. Tuy nhiên, nhiều quốc gia thuộc
BRICS và các nước đang phát triển đã bày tỏ sự phản đối trước sự thống trị của Mỹ trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Thái Lan đạt hiệp định thương mại tự do đầu tiên với châu Âu. ngày 30/11, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Pichai Naripthaphan đã thông báo kết quả
các cuộc đàm phán thành công về Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Thái Lan và Hiệp hội thương mại tự do châu Âu (EFTA), bao gồm Thụy Sĩ, Na
Uy, Iceland và Liechtenstein. Dự kiến FTA này sẽ được ký kết vào tháng 1/2025 với mục tiêu tăng cơ hội xuất khẩu và thu hút nhiều nhà đầu tư châu Âu
hơn đến Thái Lan.
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KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG
Báo cáo này được viết và phát hành bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình. Báo cáo này được viết dựa trên nguồn thông tin đáng tin cậy vào thời 
điểm công bố. Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin này. 

Quan điểm, dự báo và những ước lượng trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này không thể hiện 
quan điểm chung của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình và có thể thay đổi mà không cần báo cáo trước. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp 
thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình và không mang tính chất mời chào mua 
hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Quyết định của nhà đầu tư nên dựa vào những sự tư vấn độc lập và thích hợp với tình 
hình tài chính cũng như mục tiêu đầu tư riêng biệt. 

Báo cáo này không được phép sao chép, tái tạo, phát hành và phân phối với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công 
ty Cổ phần Chứng khoán An Bình. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này.

Thông tin liên hệ
Phòng Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
Tầng 16, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (024) 35624626     Số máy lẻ: 151
Email: research@abs.vn 
Website: www.abs.vn
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